	
	




	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương 1: Lý thuyết cơ bản về kim loại và hợp kim
Thực hiện ngày........tháng......năm......201......


Tên bài: CẤU TẠO MẠNG TINH THỂ CỦA KIM LOẠI
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

· Trình bày và mô tả được cấu tạo mạng tinh thể của kim loại nguyên chất
· Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                            Thời gian: 1 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	
	
	

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
1. Đặc tính của kim loại
1.1. Định nghĩa kim loại 
1.2. Cấu tạo nguyên tử kim loại
1.3. Phân loại kim loại
1.4.  Các liên kết cơ bản, liên kết kim loại
2. Cấu tạo mạng tinh thể lý tưởng
2.1. Mạng không gian, mạng tinh thể, nút mạng,

 ô cơ sở 
2.2. Các kiểu mạng tinh thể thường gặp
2.3. Ký hiệu mặt và phương tinh thể

2.4. Mật độ nguyên tử, lỗ hổng

2.5. Các tính chất đặc trưng của vật liệu tinh thể
3. Cấu tạo tinh thể thực của kim loại
3.1. Đơn tinh thể

3.2. Đa tinh thể, hạt, độ hạt, siêu hạt

3.3. Sai lệch mạng tinh thể

4. Các phương pháp nghiên cứu kim loại

 và hợp kim.

	- GV: Đặt vấn đề.

- GV:Đàm thoại, 
Thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
	- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV
	20phút
45phút

15phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Tổng kết nội dung chính của bài
	
	
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên xem lại bài giảng,đoc thêm tài liệu,Trả lời câu hỏi để hệ thống kiến thức.

	4 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	..Nghiêm Hùng : Kim loại học và Nhiệt luyện .ĐHSPKT 2014 

Nguyễn Tiến Nhân: Vật liệu cơ khí CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. HCM, ngày.....tháng ....năm.....201
          Giảng viên
           Trần Thị Hương

	


	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 02 tiết

Tên chương 1:  Lý thuyết cơ bản về kim loại và hợp kim
Thực hiện ngày........tháng......năm....201........


Tên bài:  BÀI 2: SỰ KẾT TINH VÀ SỰ HÌNH THÀNH TỔ CHỨC KIM LOẠI
    BÀI 3: HỢP KIM

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được quá trình hình thành tổ chức kim loại

- Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	
	
	

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)

Bài 2:SỰ KẾT TINH VÀ SỰ HÌNH THÀNH TỔ CHỨC KIM LOẠI
1. Điều kiện xảy ra kết tinh
2. Hai quá trình của sự kết tinh
3. Sự hình thành hạt
4. Các phương pháp tạo hạt nhỏ 

khi đúc

5. Cấu tạo tinh thể của thỏi đúc
Bài 3: HỢP KIM
1. Khái niệm về hợp kim

2. Các kiểu cấu trúc mạng tinh thể 

của hợp kim

3. Giản đồ trạng thái của hợp kim

 hai cấu tử.

	- GV: Đặt vấn đề.

- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
	- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV
	10

10

7

8
10

5
10
20

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Tổng kết nội dung chính của bài
	
	
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên xem lại bài giảng,đoc thêm tài liệu,Trả lời câu hỏi để hệ thống kiến thức.

	4


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	..Nghiêm Hùng : Kim loại học và Nhiệt luyện .ĐHSPKT 2014 

Nguyễn Tiến Nhân: Vật liệu cơ khí CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. HCM, ngày.....tháng ...năm.201....

          Giảng viên
           Trần Thị Hương

	


	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 02 tiết

Tên chương 1:  Lý thuyết cơ bản về kim loại và hợp kim
Thực hiện ngày........tháng......năm....201........


Tên bài:  BÀI 4: Hợp kim Sắt - Các bon
Mục tiêu của bài: 
· Trình bày được các tổ chức của hợp kim Fe – C và giản đồ trạng thái Fe – C

· Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác

-    Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	
	
	

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)

BÀI 4: Hợp kim Sắt - Các bon
1. Các tổ chức của hợp kim Fe – C

2. Các tổ chức cơ bản 

3. Giản đồ trạng thái Fe – C

4. Tổ chúc tế vi gang theo giản đồ trạng

 thái 

Fe – C

5. Các điểm tới hạn của thép


	- GV: Đặt vấn đề.

- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
	- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV
	15
20
30
10

5



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Tổng kết nội dung chính của bài
	
	
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên xem lại bài giảng,đoc thêm tài liệu,Trả lời câu hỏi để hệ thống kiến thức.

	4


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	..Nghiêm Hùng : Kim loại học và Nhiệt luyện .ĐHSPKT 2014 

Nguyễn Tiến Nhân: Vật liệu cơ khí CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. HCM, ngày.....tháng ...năm.201....

          Giảng viên
           Trần Thị Hương


	


	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 02 tiết

Tên chương 2:  Lý thuyết cơ bản

Thực hiện ngày........tháng......năm....201........


Tên bài:  BÀI 5: BIẾN DẠNG DẺO VÀ PHÁ HỦY
Mục tiêu của bài: 
· Trình bày được biểu đồ kéo kim loại
· Phân tích được sự trượt của đơn tinh thể và đa tinh thẻ

· Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác

-    Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	
	
	

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)

BÀI 5: BIẾN DẠNG DẺO VÀ PHÁ HỦY
1. Khái niệm biểu đồ kéo kim loại

2. Sự trượt của đơn tinh thể

3. Sự trượt của đa tinh thể

4. Phá hủy


	- GV: Đặt vấn đề.

- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
	- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV
	15
20

25

20

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Tổng kết nội dung chính của bài
	
	
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên xem lại bài giảng,đoc thêm tài liệu,Trả lời câu hỏi để hệ thống kiến thức.

	4


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	..Nghiêm Hùng : Kim loại học và Nhiệt luyện .ĐHSPKT 2014 

Nguyễn Tiến Nhân: Vật liệu cơ khí CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. HCM, ngày.....tháng ...năm.201....
          Giảng viên

	

	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 02 tiết

Tên chương 2:  Lý thuyết cơ bản

Thực hiện ngày........tháng......năm....201........


Tên bài:  BÀI 6: CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ TÍNH THÔNG THƯỜNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP THỬ VẬT LIỆU
Mục tiêu của bài: 
· Trình bày được các đặc trưng cơ tính thông thường của vật liệu
· Hiểu và trình bày được phương pháp thử cơ tính của kim loại và hợp kim thường dùng.
-    Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	
	
	

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)

BÀI 6: CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ TÍNH
THÔNG THƯỜNG VÀ CÁC PHƯƠNG
PHÁP THỬ VẬT LIỆU
1. Các đặc trưng cơ tính thông thường

 của vật liệu

2. Các phương pháp thử vật liệu thường dùng

	- GV: Đặt vấn đề.

- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
	- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV
	45
35

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Tổng kết nội dung chính của bài
	
	
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên xem lại bài giảng,đoc thêm tài liệu,Trả lời câu hỏi để hệ thống kiến thức.

	4

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	..Nghiêm Hùng : Kim loại học và Nhiệt luyện .ĐHSPKT 2014 

Nguyễn Tiến Nhân: Vật liệu cơ khí CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. HCM, ngày.....tháng ...năm.201....

          Giảng viên
	

	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 02 tiết

Tên chương 3:  Thép -  gang – Hợp kim cứng

Thực hiện ngày........tháng......năm....201........


Tên bài:  BÀI 7: KHÁI NIỆM VỀ THÉP
Mục tiêu của bài: 
· Trình bày được đặc điểm thành phần hóa học và ký hiệu thép và hợp kim theo TCVN

· Trình bày được sự ảnh hưởng của các nguyên tố hợp kim đến quá trình nhiệt luyện

-    Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	
	
	

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)

BÀI 7: KHÁI NIỆM VỀ THÉP
1. Thép các bon
1.1 Khái niệm các phương pháp luyện thép

1.2 Thành phần hóa học
1.3 Tính chất của thép các bon
1.4 Phân loại và kí hiệu theo TCVN
2. Các phương pháp thử vật liệu thường dùng


	- GV: Đặt vấn đề.

- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
	- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV
	45

35

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Tổng kết nội dung chính của bài
	
	
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên xem lại bài giảng,đoc thêm tài liệu,Trả lời câu hỏi để hệ thống kiến thức.

	4

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	..Nghiêm Hùng : Kim loại học và Nhiệt luyện .ĐHSPKT 2014 

Nguyễn Tiến Nhân: Vật liệu cơ khí CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. HCM, ngày.....tháng ...năm.201....

          Giảng viên
	

	Giáo án số: 7
	Thời gian thực hiện: 02 tiết

Tên chương 3:  Thép -  gang – Hợp kim cứng

Thực hiện ngày........tháng......năm....201........


Tên bài:  BÀI 8: THÉP CHẾ TẠO MÁY
Mục tiêu của bài: 
· Trình bày được các yêu cầu chung về thép chế tạo máy

· Giải thích được đặc điểm và công dụng của các loại thép chế tạo máy thông dụng
-    Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	
	
	

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)

BÀI 7: KHÁI NIỆM VỀ THÉP
2. Thép các bon

2.1 Khái niệm các phương pháp luyện thép

2.2 Thành phần hóa học

2.3 Tính chất của thép các bon

2.4 Phân loại và kí hiệu theo TCVN

2. Các phương pháp thử vật liệu thường dùng


	- GV: Đặt vấn đề.

- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
	- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV
	45

35

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Tổng kết nội dung chính của bài
	
	
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên xem lại bài giảng,đoc thêm tài liệu,Trả lời câu hỏi để hệ thống kiến thức.

	4

	Nguồn tài liệu tham khảo 
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